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	KHOA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
	Mã hoá: HS/8.5.1K/02/P.DTAO

	
	
	Ban hanh lân: 01

	
	
	Hiệu lực từ ngày: 01/11/2020  

	
	
	Trang/tổng số trang: 1/3



THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2021 – 2022

HỌC KỲ: II

(Áp dụng từ ngày 03 tháng 01 năm 2022 đến ngày 8 tháng 4 năm 2022)

1. Lớp: CĐMNK58A P.201-B5
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	GDHMN
	GDTC 2
	Múa
	Pháp luật ĐC
	

	T2
	GDHMN
	GDTC 2
	Múa
	Pháp luật ĐC
	Tư tưởng HCM

	T3
	GDHMN
	GDTC 2
	GD môi trường
	Pháp luật ĐC
	Tư tưởng HCM

	T4
	Múa
	
	GD môi trường
	
	Tư tưởng HCM

	T5
	Múa
	
	GD môi trường
	
	Tư tưởng HCM

	
	
	
	
	
	

	T6
	
	
	
	Tâm lí học ĐC
	GDH đại cương

	T7
	
	Sự học và PTTLTELTMN
	
	Tâm lí học ĐC
	GDH đại cương

	T8
	
	Sự học và PTTLTELTMN
	
	Tâm lí học ĐC
	GDH đại cương

	T9
	
	Sự học và PTTLTELTMN
	
	
	

	T10
	
	
	
	
	


2. Lớp: CĐMNK58B P.301-B5
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	Múa
	GDTC 2
	Sự học và PTTLTELTMN
	Pháp luật ĐC
	

	T2
	Múa
	GDTC 2
	Sự học và PTTLTELTMN
	Pháp luật ĐC
	Tư tưởng HCM

	T3
	GD môi trường
	GDTC 2
	Sự học và PTTLTELTMN
	Pháp luật ĐC
	Tư tưởng HCM

	T4
	GD môi trường
	
	Múa
	
	Tư tưởng HCM

	T5
	GD môi trường
	
	Múa
	
	Tư tưởng HCM

	
	
	
	
	
	

	T6
	
	GDHMN
	
	Tâm lí học ĐC
	GDH đại cương

	T7
	
	GDHMN
	
	Tâm lí học ĐC
	GDH đại cương

	T8
	
	GDHMN
	
	Tâm lí học ĐC
	GDH đại cương

	T9
	
	
	
	Tâm lí học ĐC
	GDH đại cương

	T10
	
	
	
	
	


3. Lớp: CĐMNK58C P.303-B5
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	T1
	
	GDTC 2
	
	Pháp luật ĐC
	

	T2
	GD môi trường
	GDTC 2
	GDHMN 
	Pháp luật ĐC
	Tư tưởng HCM

	T3
	GD môi trường
	GDTC 2
	GDHMN
	Pháp luật ĐC
	Tư tưởng HCM

	T4
	GD môi trường
	
	GDHMN
	
	Tư tưởng HCM

	T5
	
	
	
	
	Tư tưởng HCM

	
	
	
	
	
	

	T6
	Múa
	
	
	Tâm lí học ĐC
	GDH đại cương

	T7
	Múa
	Múa
	
	Tâm lí học ĐC
	GDH đại cương

	T8
	Sự học và PTTLTELTMN
	Múa
	
	Tâm lí học ĐC
	GDH đại cương

	T9
	Sự học và PTTLTELTMN
	
	
	Tâm lí học ĐC
	GDH đại cương

	T10
	Sự học và PTTLTELTMN
	
	
	
	


Ghi chú: Khối CĐMNK58 học 12 tuần thực học

- Học phần múa, mỗi lớp chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm học 2 tiết/ tuần. 
- HP Giáo dục môi trường;  GDHMN; Sự học và PTTLTELTMN: thực học 10 tuần

- So với TKB HP Múa thiếu 6 tiết/nhóm (GV tự bố trí dạy bù, gửi phiếu báo dạy bù về khoa ĐTGV trước khi dạy

	
	Sơn La, ngày 10  tháng11 năm 2021

	
	TRƯỞNG KHOA
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